
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 219760 Danh Hoàng Bảo 27/01/2003 Kiên Giang DH21XET04

2 226014 Nguyễn Thị Mỹ Chi 20/03/2004 Kiên Giang DH22KTO01

3 222512 Đoàn Kim Cúc 03/01/2004 Đồng Tháp DH22KTO01

4 214108 Nguyễn Thành Đạt 07/09/2003 Cần Thơ DH21XET04

5 226023 Nguyễn Huỳnh Del 28/12/2004 Cà Mau DH22KTO02

6 192339 Võ Khương Duy 26/12/2001 Vĩnh Long 19TIN-TT

7 222974 Trần Phúc Hậu 23/12/2004 Cần Thơ DH22LKT01

8 2110446 Hà Hải Hưng 24/11/2003 Cần Thơ DH21XET04

9 224335 Phan Ngọc Huyền 18/08/2004 Cà Mau DH22KTO02

10 1810748 Đặng Hoàng An Khang 16/07/1996 Bạc Liêu DH18TIN01

11 219724 Nguyễn Trần Đăng Khoa 22/10/2003 Cà Mau DH21XET04

12 224828 Trần Anh Khương 13/02/2004 Cà Mau DH22LKT01

13 191521 Lê Trung Kiên 15/08/1999 Cà Mau 19TIN-TT

14 235956 Nguyễn Thị Cẩm Kiều 20/11/2005 Hậu Giang DH23LKT01

15 2111008 Nguyễn Thị Diễm Kiều 29/10/2003 Vĩnh Long DH21QTD02

16 238145 Trần Thị Mỹ Kiều 18/12/05 Trà Vinh DH23XET03

17 2110886 Phan Nguyễn Vĩnh Kỳ 19/03/2002 Đồng Tháp DH21XDU02

18 225215 Nguyễn Thị Bích Lan 24/01/2004 Thanh Hoá DH22KTO01

19 223563 Nguyễn Gia Linh 03/07/2004 Cà Mau DH22LKT01

20 199194 Hồ Minh Ngà 19/08/2001 Sóc Trăng DH19TIN04

21 2110248 Nguyễn Thái Nhân 26/01/2003 Cà Mau DH21XET04

22 223051 Huỳnh Văn Những 16/02/2004 Kiên Giang DH22KTO01

23 201354 Nguyễn Chí Phát 24/02/2002 Cần Thơ DH20KTO01
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24 225517 Phan Văn Phú 10/10/2004 Kiên Giang DH22QLD01

25 2111107 Ngô Kim Phượng 11/01/2003 DH21QTD02

26 220711 Nguyễn Phú Quý 01/11/2004 Vĩnh Long DH22TIN04

27 222758 Lý Thị Tuyết Quyên 23/02/2004 Vĩnh Long DH22LUA02

28 224870 Trần Thị Mỹ Quyên 23/01/2004 Đồng Tháp DH22KTO02

29 221308 Đặng Thị Hồng Thắm 31/10/2003 Tiền Giang DH22LUA02

30 220344 Đặng Văn Thắng 31/07/2004 Cần Thơ DH22LKT01

31 226440 Nguyễn Thị Bích Thùy 27/12/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

32 220697 Nguyễn Mỹ Tiên 09/02/2004 Bạc Liêu DH22LUA02

33 226116 Phạm Duy Tính 15/07/2004 Hậu Giang DH22KTO01

34 225285 Lê Thị Nhã Trân 24/10/2004 Bạc Liêu DH22KTO01

35 214195 Nguyễn Thị Quế Trân 09/04/2003 Vĩnh Long DH21XET04

36 2110594 Trương Thái Trân 09/01/2003 DH21QTD02

37 225301 Lê Thị Trinh 16/01/2004 Tiền Giang DH22XET03

38 223572 Nguyễn Văn Trọng 24/09/2004 Trà Vinh DH22CKD02

39 237382 Phan Hồng Xuyến 05/07/2005 Cà Mau DH23XET03

40 224177 Phạm Lâm Xuân Yên 06/11/2004 Bạc Liêu DH22TCN02


